
Đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu Mẫu số 74

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN 

NĂM 

1 2 3

A TỔNG SỐ THU CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp …….

a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

b Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ

III Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Lệ phí

2 Phí

B DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                     181,331,000 

I Nguồn ngân sách trong nước                     181,331,000 

1 Chi quản lý hành chính hoạt động  - Loại 340 -  Khoản 341                     181,331,000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13) 145,211,000

- Kinh phí lương, phụ cấp các khoantr đóng góp theo lương (tăng 01 biên chế) 116,861,000

- Hoạt động phí theo định mức 28,350,000

1.2 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ  (nguồn 12) 29,100,000

- Kinh phí chi cho công tác thẩm tra, soạn thảo các văn bản phục vụ các kỳ họp HĐND 29,100,000

1.3 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ  (nguồn 18) 7,020,000

- Kinh phí tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 7,020,000

2 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

-
Nhiệm vụ khoa học công nghệ, dổi mới sáng tạo cấp qua Quỹ phát triển khoa học công

nghệ

-
Nhiệm vụ khoa học công nghệ, dổi mới sáng tạo không cấp qua Quỹ phát triển khoa học

công nghệ

2.2 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

2.3 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, dổi mới sáng tạo 

- Nhiệm vụ chuyển đổi số

3 Chi sự nghiệp giáo dực, đào tạo
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3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

3.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

4.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

5.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

6.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

7.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

8 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin

8.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

8.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

9.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

10 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

10.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

10.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

11 Chi hoạt động quốc phòng  - Loại 010 -  Khoản 011

11.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)

11.2 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ  (nguồn 12)

12 Chi hoạt động quốc phòng  - Loại 010 -  Khoản 011

12.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)

12.2 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ  (nguồn 12)

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dực, đào tạo

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A

5.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường



7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dực, đào tạo

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A

5.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B


